
UBND THỊ TRẤN XUÂN TRƯỜNG

DANH SÁCH THÀNH VIÊN  TỔ HÒA GIẢI 07 TỔ DÂN PHỐ

STT Họ tên Năm sinh Đơn vị Chức vụ Thành phần
tổ HG

Trình độ
văn hóa

Đảng
viên

Thời gian đã
tham

 gia công tác HG

Tổ 01
1 Bùi Thị Phương 26/9/1967 Bí thư Chi bộ 1 Tổ trưởng 7/10 X 2010
2 Phạm Thị Phương 21/4/1964 Tổ trưởng tổ 1 Tổ phó 7/10 X 2012
3 Nguyễn Văn Dinh 13/8/1960 Trưởng Ban công tác MT Tổ  1 Ủỷ viên 7/10 X 2012

4
Cao Thị Sen 08/10/1976

Chi hội Trưởng Chi hội phụ nữ Tổ 01 Ủỷ viên 9/12 2022

5 Bùi Đức Cư 02/09/1960 Chi hội Trưởng CCB Tổ 01 Ủỷ viên 7/10 2022
Tổ 02

6 Bùi Đức Dệt 14/4/1956 Bí thư Chi bộ 2 Tổ trưởng 10/10 X
7 Hoàng Thọ Trường 23/3/1966 Tổ trưởng tổ 2 Tổ phó 10/10 X 2010
8 Hoàng Thọ Tiến 10/3/1952 Trưởng Ban công tác MT Tổ  2 Ủỷ viên 7/10 X 2012

9 Bùi Thị Nhài 16/3/1983 Chi hội Trưởng Chi hội phụ nữ Tổ 02 Ủỷ viên 9/12 2016

10 Hoàng Thọ Bôn 07/04/1950 Chi hội Trưởng CCB Tổ 02 Ủỷ viên 10/10 X 2015
Tổ 03

11 Đào Xuân Bốn 6/5/1959 Bí thư Chi bộ 3 Tổ trưởng 10/10 X 2010
12 Trần Đức Hiệp 21/4/1964 Tổ trưởng tổ 3 Tổ phó 10/10 X 2010
13 Trần Văn Hoan 31/7/1959 Trưởng Ban công tác MT Tổ  3 Ủỷ viên 10/10 X 2010

14
Đặng Thị Phương 05/11/1987

Chi hội Trưởng Chi hội phụ nữ Tổ 03 Ủỷ viên 12/12
X

2021
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15 Trần Minh Giang 02/06/1958 Chi hội Trưởng CCB Tổ 03 Ủỷ viên 10/10 2015
Tổ 04

16 Bùi Văn Thách 16/11/1964 Bí thư Chi bộ  4 Tổ trưởng 7/10 X 2015

17 Phạm Thanh Quang
(Phạm Văn Thanh) 26/4/1976 Tổ trưởng tổ 4 Tổ phó 12/12

X
2015

18 Phạm Văn Nghiệp 10/3/1953 Trưởng Ban công tác MT Tổ  4 Ủỷ viên 10/10 X 2005

19
Phạm Thị Tuyết 13/5/1966

Chi hội Trưởng Chi hội phụ nữ Tổ 04 Ủỷ viên 10/10
X

2009

20 Nguyễn Hồng Điệp 03/07/1956 Chi hội Trưởng CCB Tổ 04 Ủỷ viên 7/10 2022
Tổ 05

21 Nguyễn Văn Tý 10/10/1952 Bí thư Chi bộ 5 Tổ trưởng 7/10 X 2015
22 Nguyễn Song Hào 15/4/1972 Tổ trưởng tổ 5 Tổ phó 12/12 X 2015
23 Nguyễn Đình Pha 5/1/1946 Trưởng Ban công tác MT Tổ  5 Ủỷ viên 7/10 X 2015

24 Lê Thị Lanh 26/7/1984 Chi hội Trưởng Chi hội phụ nữ Tổ 05 Ủỷ viên 9/12 2021

25 Nguyễn Đức Thông 08/03/1970 Chi hội Trưởng CCB Tổ 05 Ủỷ viên 9/12 2022
Tổ 06

26 Phạm Đức Long 3/2/1959 Bí thư Chi bộ 6 Tổ trưởng 7/10 X 2009
27 Phạm Văn Bắc 25/11/1974 Tổ trưởng tổ 6 Tổ phó 9/12 X 2012
28 Phạm Văn Huân 20/7/1971 Trưởng Ban công tác MT Tổ  6 Ủỷ viên 12/12 X 2009

29
Trần Thị Huyền Trang 29/10/1990

Chi hội Trưởng Chi hội phụ nữ Tổ 06 Ủỷ viên 12/12
X

2016

30 Lương Công Duệ 09/03/1958 Chi hội Trưởng CCB Tổ 06 Ủỷ viên 7/10 2020

STT Họ tên Năm sinh Đơn vị Chức vụ Thành phần
tổ HG

Trình độ
văn hóa

Đảng
viên

Thời gian đã
tham

 gia công tác HG
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Tổ 07
31 Phạm Văn Hoa 19/5/1946 Bí thư Chi bộ 7 Tổ trưởng 7/10 X 2009
32 Phạm Mimh Châu 16/02/1979 Tổ trưởng tổ 7 Tổ phó 12/12 X 2012
33 Nguyễn Thế Long 10/5/1959 Trưởng Ban công tác MT Tổ  7 Ủỷ viên 10/10 X 2015

34 Dương Thị Mận 19/11/1973 Chi hội Trưởng Chi hội phụ nữ Tổ 07 Ủỷ viên 9/12 2020

35 Nguyễn Quốc Bảo 16/2/1955 Chi hội Trưởng CCB Tổ 07 Ủỷ viên 7/10 X 2015

                                       Thị trấn Xuân Trường, ngày 27 tháng 5 năm 2023
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Giang
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